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12 Tư Tối 01/07/2026 15/07/2026 13 16 4 Online

78

8 Bảy Tối 04/07/2026 11/07/2026 13 16 4 Online

97

8 Sáu Tối 03/07/2026 10/07/2026 13 16 4 Online

52

8 Hai Tối 29/06/2026 06/07/2026 13 16 4 Online

52

16 Tư Tối 01/07/2026 22/07/2026 13 16 4 Online

74

8 Hai Tối 29/06/2026 06/07/2026 13 16 4 Online

77

16 Sáu Tối 03/07/2026 24/07/2026 13 16 4 Online

74

8 Hai Tối 29/06/2026 06/07/2026 13 16 4 Online

52

8 Ba Tối 30/06/2026 07/07/2026 13 16 4 Online

142

12 Sáu Tối 03/07/2026 17/07/2026 13 16 4 Online

48

12 Tư Tối 01/07/2026 08/07/2026 13 16 4 Online

73

8 Hai Tối 29/06/2026 06/07/2026 13 16 4 Online

apth@itc.edu.vn

chitna@itc.edu.vn

4

Trương Châu Long 0907 208 586

cuongpn@itc.edu.vn

Bùi Thiên Ân 0903 089 946

0987728471Âu

Trần Nguyễn 

Anh
Chi 0908 667 257

2

85

1

1

1

90

105

60

60

90

85

CĐKTIn_HK3.2526_H

L

1

anbt@itc.edu.vn

chitna@itc.edu.vn

Phan Thị Hoàng

Hương 1

NMĐH_HK3.2526_HL

TKLW_HK3.2526_HL

TK3Dnc_HK3.2526_HL

chitna@itc.edu.vn

Bùi Thiên Ân 0903 089 946

3

TKĐH3Dnc_HK3.2526

_HL

CĐTK3D_HK3.2526_H

L

XDUDDNT_HK3.2526

_HL

anbt@itc.edu.vn

1

Nguyễn Đỗ Thư

LTGDW_HK3.2526_H

L

0908 667 257

90
Trần Nguyễn 

Anh
Chi 0908 667 257

60

150

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo----

Họ tên giảng viên

4

4

TKĐHVCD_HK3.2526

_HL
Phạm Ngọc Cường 0969 124 456

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học
1

1
Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học
4

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

1

4

2

2
Chuyên đề kỹ thuật 

in

6
Thiết kế đồ họa 3D 

nâng cao

7
Chuyên đề thiết kế 

3D

2 Nhập môn đồ họa

5
Thiết kế 3D nâng 

cao

Thiết kế layout 

Web

4
Thiết kế đồ họa với 

Corel DRAW
3

11
Lập trình giao diện 

web

3

TKBB_HK3.2526_HL

12
Xây dựng ứng 

dụng đa nền tảng
105

10 Thiết kế đồ họa

38 Thiết kế bao bì

5

5

3

9
Đồ án chuyên 

ngành
ĐACN_HK3.2526_HL

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học
1

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

huongndt@itc.edu.vn

longtc@itc.edu.vn

Hoàng 0908 384 616 hoangnd@itc.edu.vnNguyễn Đình 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI

HỆ CAO ĐẲNG_LIÊN THÔNG_TRUNG CẤP HK3NĂM HỌC: 2025-2026_

(Thực hiện từ 29/06/2026 đến 30/7/2026)

Nguyễn Đỗ Thư Hương 0902 081 181 huongndt@itc.edu.vn

Trần Nguyễn 

Anh
Chi

0902 081 181

3 TKĐH_HK3.2526_HL Nguyễn Đỗ Thư Hương 0902 081 181 huongndt@itc.edu.vn60

1
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mailto:thuctnv@itc.edu.vn
mailto:cuongpn@itc.edu.vn
mailto:tuanla@itc.edu.vn
mailto:thuctnv@itc.edu.vn
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Họ tên giảng viên

97

6 Ba Tối 30/06/2026 07/07/2026 13 15 3 Online

84

6 Tư Tối 01/07/2026 07/08/2026 13 15 3 Online

84

12 Sáu Tối 06/07/2026 17/07/2026 13 16 4 Online

78

8 Hai Tối 29/06/2026 06/07/2026 13 16 4 Online

142

12 Ba Tối 30/06/2026 14/07/2026 13 16 4 Online

48

8 Bảy Tối 11/07/2026 18/07/2026 13 16 4 Online

42

12 Hai Tối 29/06/2026 13/07/2026 13 16 4 Online

83

8 Ba Tối 30/06/2026 07/07/2026 13 16 4 Online

67

8 Năm Tối 02/07/2026 09/07/2026 13 16 4 Online

52

8 Hai Tối 29/06/2026 06/07/2026 13 16 4 Online

92

12 Tư Tối 01/07/2026 15/07/2026 13 16 4 Online

48

8 Hai Tối 29/06/2026 06/07/2026 13 16 4 Online

142

Ba 30/06/2026 30/06/2026

Năm 02/07/2026 02/07/2026

Trương Như Nhật 0934 985 922

Trương Châu Long 0907 208 586

Long 0907 208 586 1

1

3

1

longtc@itc.edu.vn

1

1

CĐB_E_HK3.2526_HL

XDUDDNT_HK3.2526

_HL

24
Kỹ thuật phần 

cứng máy tính
5

23

CĐTKW_HK3.2526_H

L

3

LTPHP2_HK3.2526_H

L

CĐPHP_HK3.2526_HL

3 3

Trương Châu

60 LTHĐT_HK3.2526_HL

4

2Trương Châu Long

75

17
Lập trình hướng 

đối tượng

3

4

60

95

18 Lập trình PHP 2

3

3

4

3

Cơ sở lập trình

Thiết kế Web 1

Lập trình Android 

nâng cao

UDW_HK3.2526_HL

12
Xây dựng ứng 

dụng đa nền tảng

16 Ứng dụng Web

105

90

90

90

150

2

2

5

215 Chuyên đề PHP

13
Chuyên đề Thiết kế 

Web

14

19

25 Hệ điều hành

1

CTMT_HK3.2526_HL

20 Tin học

22

21 Cấu trúc máy tính

Chuyên đề Back-

End

Hà Mỹ

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

KTPCMT_HK3.2526_H

L
1

CSLT_HK3.2526_HL

TH_HK3.2526_HL

LTANC_HK3.2526_HL

TKW1_HK3.2526_HL

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Online13 16 4

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

trinhham@itc.edu.vn

1

1

1

3

Nhật 0934 985 922 nhattn@itc.edu.vn

longtc@itc.edu.vn

Trương Châu Long 0907 208 586 longtc@itc.edu.vn

0907 208 586 longtc@itc.edu.vn

Phạm Đào Minh Vũ

Trí 0911 995 533

0907 307 377 trangltd@itc.edu.vn

Trinh 0356 472 338

Nguyễn Trung Kiên 0918299583 kien6nt@itc.edu.vn

Lê Thụy Đoan Trang

nhattn@itc.edu.vn

Trương Như

Trinh 0356 472 338 trinhham@itc.edu.vn

Hà Mỹ Trinh 0356 472 338 trinhham@itc.edu.vn

Hà Mỹ

Phạm Đào Minh Vũ 0905 646 162

60

100

60 vupdm@itc.edu.vn

0905 646 162 vupdm@itc.edu.vn

60

150

8

Nguyễn Đức

HĐH_HK3.2526_HL

trind@itc.edu.vn

Tối

2

mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:huongndt@itc.edu.vn
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mailto:longtc@itc.edu.vn
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mailto:huongndt@itc.edu.vn
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mailto:cuongpn@itc.edu.vn
mailto:cuongpn@itc.edu.vn
mailto:cuongpn@itc.edu.vn
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Họ tên giảng viên

52

Tư 01/07/2026 01/07/2026

Sáu 03/07/2026 03/07/2026

39

8 Hai Chiều 06/07/2026 13/07/2026 7 11 4 Trệt B

22

Tư 01/07/2026 01/07/2026

Sáu 03/07/2026 03/07/2026

37

Tư 08/07/2026 08/07/2026

NĂm 09/07/2026 09/07/2026

39

Tư 01/07/2026 01/07/2026

Sáu 03/07/2026 03/07/2026

52

Tư 08/07/2026 08/07/2026

Sáu 10/07/2026 10/07/2026

52

Ba 07/07/2026 07/07/2026

Năm 09/07/2026 09/07/2026

82

Hai 20/07/2026 20/07/2026

Tư 22/07/2026 22/07/2026

39

8 Ba Tối 30/06/2026 07/07/2026 13 16 4 Online

97

1

3

2

28 Kỹ năng mềm 1

3

45

2

2

30 Tiếng Anh 1

31 Tiếng Anh 2

2

33 Kế toán thuế

Kỹ năng mềm 229

32 Kế toán chi phí 3

3

26 Giáo dục chính trị 2

27 Giáo dục thể chất 2

25 Hệ điều hành

TA1_HK3.2526_HL

KNM1_HK3.2526_HL

Trần Thị 

Phương
Mai 0906679196 maittp@itc.edu.vnKTT_HK3.2526_HL

Đặng Võ Minh Kha 0919188717 khanvm@itc.edu.vn

Online

TKCP_HK3.2526_HL

TA2_HK3.2526_HL

KNM2_HK3.2526_HL

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

3 Online

13 15 3 Online

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

minhnt@itc.edu.vn

1

1

minhnt@itc.edu.vn

Online

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

1

1

Hoàng 0975822520

Vinh 0981573072

Nguyễn Trung Kiên 0918299583 kien6nt@itc.edu.vn

Ngô Trọng Minh 0932327159

Trần Nguyễn 

Quang

Trần Xuân Thịnh 0886852777

6

30

45
13 156

45

Ngô Trọng Minh 0932327159 1

GDCT2_HK3.2526_HL

GDTC2_HK3.2526_HL

Tối

Tối

13
vinhtnq@itc.edu.vn

thinhtx@itc.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

315

60 HĐH_HK3.2526_HL

60

60

90

45

13 16

13 16
hoangpt@itc.edu.vnPhạm Thị

8

13 16 4 Online

Đặng Võ Minh Kha 1

1

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

15 3

0919188717 khanvm@itc.edu.vn
4 Online

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

1

1
6

8

8

6

4 Online

13

trind@itc.edu.vn 1
Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

34
IoT (Internet of 

Things)
4 105 IoT_HK3.2526_HL Nguyễn Đức Trí 0911 995 533

3

mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:khanvm@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:thinhtx@itc.edu.vn
mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:khanvm@itc.edu.vn
mailto:trind@itc.edu.vn
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Họ tên giảng viên

8 Bảy Tối 04/07/2026 11/07/2026 13 16 4 Online

97

Hai 29/06/2026 29/06/2026

Tư 01/07/2026 01/07/2026

52

trinhham@itc.edu.vn 1
Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

Trinh 0356 472 33835 Ngôn ngữ lập trình 4 105 NNLT_HK3.2526_HL Hà Mỹ

36 Quản trị mạng 3 60
8

QTM_HK3.2526_HL Lê Anh Tuấn 0908 491 828 tuanla@itc.edu.vn 1
Tối 13 16 4 Online

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học

4

mailto:trinhham@itc.edu.vn
mailto:tuanla@itc.edu.vn

